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Động lực của thị trường và tính hệ thống của
luật lệ EU - so sánh với luật lệ Việt Nam (tóm tắt
của nghiên cứu) trong khuôn khổ Dự án SUPA

Tiến sỹ Siegfried Bank
ChiPro GmbH, Bremen

ChiPro GmbH Company Profile 2

Chúng ta là ai?  
Khu vực kinh doanh !

Phát triển và sản xuất  
Công ty tư vấn      

trong nước và quốc tế  

Chuyển giao công nghệ và
hỗ trợ tài chính  

Tiếp thị của tư nhân và chính phủCông nghệ thực 
phẩm và các công 
nghệ khác  
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Nhập khẩu:

Xuất khẩu:
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Thương mại của châu Âu

Thương mại thủy sản toàn cầu

• Trung Quốc sẽ vẫn là một trong những nước xuất khẩu
thủy sản hàng đầu, tổng giá trị xuất khẩu đạt 20 triệu
USD và cũng sẽ trở thành thị trường nhập khẩu quan
trọng cho các sản phẩm thủy sản có giá trị cao

• Na Uy, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Ecuador sẽ tiếp tục
đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu thủy sản

• EU, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn là thị trường
nhập khẩu lớn nhất

o Năm 2013, giá trị nhập khẩu thủy sản của EU đạt trên 26 tỷ
USD, tăng 10 tỷ USD so với năm 2005, không phải do tăng
khối lượng nhập khẩu mà vì giá tăng

o Mỹ là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 với 19 tỷ
USD

o Nhật Bản từng là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất,
hiện đang bị suy thoái: giá thủy sản tăng, tiêu thụ giảm và
gặp các khó khăn kinh tế.
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TRIỂN VỌNG THỦY SẢN 2030: Triển vọng ngành thuỷ
sản - Báo cáo số 83177-GLB của Ngân hàng Thế giới

Chương 4: Các kịch bản đến năm 2030 
4.1. Kịch bản 1: Nuôi trồng thủy sản tăng trưởng nhanh 

hơn 
4.2. Kịch bản 2: Tăng sử dụng phần thải loại của cá chế 

biến để sản xuất bột cá và dầu cá 
4.3. Kịch bản 3: Bệnh dịch trên tôm nuôi lan rộng tại 

châu Á 
4.4. Kịch bản 4: Trung Quốc thay đổi thói quen tiêu dùng  
4.5. Kịch bản 5: Cải thiện năng suất khai thác thủy sản 
4.6. Kịch bản 6: Tác động của biến đổi khí hậu đối với 

năng suất khai thác thủy sản

Xuất khẩu từ EU vẫn ổn định, nguồn 
cung thủy sản cho tiêu thụ tăng nhẹ

12

-Thủy sản cập cảng tại 
EU: 4,98 triệu tấn- tăng 
nhẹ 2,3% 

-Thủy sản nuôi tại EU: 
1,317 triệu tấn (tăng 
63.000 tấn) tăng trưởng 
lần đầu tiên trong 4 năm
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Sản lượng tăng vượt

bậc và số lượng thị
trường tăng nhanh
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EU là thị trường quan 
trọng nhất đối với cá 
tra. Trong năm 2013, 
nhập khẩu cá tra 
của EU giảm 33% 
so với năm 2010. 
Giá nhập khẩu cá tra 
đông lạnh trung bình 
năm 2013 thấp hơn 
so với năm 2012.

Tình hình thay đổi sau những năm
2000:
• Chi phí tăng do giá thức ăn tăng
• Nguồn cung cá thịt trắng vào thị
trường châu Âu tăng trở lại
• Nguồn cung cá tra tăng mạnh
hơn so với thị trường nên các nhà
sản xuất bị ép giá
• Các nhà sản xuất sẵn sàng nghe ý 
kiến của người mua về hàm ẩm
và tỷ lệ mạ băng dù có thể không
đúng với các tiêu chuẩn chất
lượng trước đó

1. Thông tin chung 2. Thay đổi
hình ảnh

3. Mất thị phần tại EU

4. Mất thị phần tại các
thị trường khác
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Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên lượng 

nước thêm vào cá tra trên thị trường
– Không có khai báo chất lượng

Không qua xử lý

Qua xử lý (Phosphate, Citrate, 

Carbonate)

Giải pháp của Việt Nam  với sự 
giúp đỡ từ một số khách hàng 
châu Âu: 
Do bị ép giá nên: 
Tăng thêm nước vào sản phẩm 
nhưng không khai báo
Tỷ lệ mạ băng thấp hơn so với 
khai báo
Ít đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 
môi trường

Truyền thông bôi nhọ

Khó bào chữa vì có một phần sự 
thật trong đó

���� Mất hình ảnh và mất thị 
trường  
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Phản ứng của Việt Nam 

• Phát triển thị trường mới và ít nhạy cảm hơn
• Sáng kiến về truy xuất nguồn gốc 
• Quan hệ công chúng: chiến dịch / hoạt động 

hợp tác / sáng kiến cấp khu vực 
• Sáng kiến trong các lĩnh vực 

� Thực thi pháp luật / kiểm soát 
� Sáng kiến bền vững 
� Định hướng pháp lý phù hợp hơn đối với các thị trường ngoài nước
� Nhân rộng VietGAP 

• FTA và thay đổi các quy định 

This is the context of the presented study

Nhiệm vụ:

nghiên cứu khoảng cách pháp lý giữa pháp luật 
Việt Nam so với EU, tập trung vào: 

1) Chất lượng
2) An toàn thực phẩm
3) Các tiêu chí về chuẩn xã hội
4) Các tiêu chí về chuẩn môi trường

Cơ sở: Nghị định số 36/2014/NĐ-CP

Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN +
Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS - VietGAP
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So sánh và Mục tiêu:

Việt Nam  EU

So sánh và Mục tiêu: 

Việt Nam

• Sản phẩm được chấp
nhận và không bị thay đổi
khi tiếp cận thị trường

EU

• Quan hệ thương mại
• sản phẩm nhập khẩu được

thị trường chấp nhận
• Không có 2 thị trường song 

song với chất lượng, mức
an toàn khác nhau

• Không có khoảng cách về
mức độ cạnh tranh

Nhưng phần lớn nội dung trong thảo luận này nằm ngoài khung pháp lý của EU
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Các vấn đề đằng sau thương mại
cá tra

1. Hòa nhập với EU 
I. Tránh các yêu sách
II. Dễ dàng tiếp cận thị trường nhờ ưu đãi hải quan
III. Các FTA giúp tiếp cận thị trường

2. Nâng cao hình ảnh con cá tra
I. Truy xuất nguồn gốc/sự minh bạch của chuỗi giá trị

(VPA)
II. Hàm lượng nước trong cá phile
III. Mạ băng

3. Các bên liên quan giải quyết vấn đề
I. Luật– quản lý/thực thi pháp luật
II. Thương mại (yêu cầu từ phía Việt Nam hay yêu cầu

từ phía người mua) 
III. Tập trung vào thị trường xuất khẩu nào
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5. Nghị định 36 và các vấn đề có liên quan
6. VietGAP - kỳ vọng và việc thực hiện 
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8. Pháp luật và Tiếp thị: Doanh nghiệp và sự kiểm 

soát
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Cơ sở: SÁCH TRẮNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
CỦA UỶ BAN CHÂU ÂU

Chương 5: VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT
Sản xuất thực phẩm hiện nay vô cùng phức tạp. Sản phẩm có nguồn gốc động thực vật có thể

chứa chất độc hại, do nhiễm vi sinh và hóa học
Khuôn kh� pháp lý m�i cho an toàn th�c ph�m
Cần phải tạo ra các quy tắc về an toàn thực phẩm thống nhất và minh bạch.
Khuôn kh� pháp lý m�i cho th�c ăn chăn nuôi
Tính an toàn của thực phẩm nguồn gốc động vật bắt nguồn từ việc thức ăn chăn nuôi an toàn hay 

không
S�c kho� v�t nuôi
Sức khoẻ vật nuôi là vấn đề quan trọng để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và lợi ích người tiêu dùng
V	 sinh
Tiếp cận toàn diện, có sự phối hợp để kiểm soát vệ sinh là một yếu tố cần thiết trong an toàn thực

phẩm
Các ch
t gây nhi�m và dư lưng
Phải đưa ra giới hạn các chất gây nhiễm, chất thải và kiểm soát giới hạn này
Ph� gia, hương li	u, đóng gói và chi�u x�
Quy tắc của cộng đồng về các loại phụ gia, hương liệu, đóng gói và chiếu xạ cần được cập nhật

và hoàn chỉnh

Cơ sở: SÁCH TRẮNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
CỦA UỶ BAN CHÂU ÂU

Các bi	n pháp kh�n c
p
Khả năng sử dụng các biện pháp bảo vệ để xử lý các

trường hợp khẩn cấp trong an toàn thực phẩm

Hệ thống cảnh báo nhanh

CHƯƠNG 6: KIỂM SOÁT
Dự luật sẽ được đề xuất để đưa ra các yêu cầu kiểm soát

khác nhau.Nguyên tắc chung là toàn bộ chuỗi sản xuất
thực phẩm phải được kiểm soát chính thức.
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Quy định của EU  

QUY ĐỊNH SỐ 1169/2011 CỦA UỶ 
BAN VÀ NGHỊ VIỆN EU NGÀY 

25/10/2011

QUY ĐỊNH SỐ 1379/2013 CỦA UỶ BAN VÀ NGHỊ VIỆN 
EU NGÀY 11/12/2013 

Tổ chức chung của thị trường đối với sản phẩm thủy sản
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Các nhiệm vụ khác

1) Các tiêu chí môi trường
2) Các tiêu chí xã hội
3) An toàn thực phẩm
4) Chất lượng

Các tiêu chí môi trường

Việt Nam
VietGAP = bắt buộc (theo điều 4-5 

nghị định 36 hoặc GlobalGAP

Quyết định 3824: Chương I
CÁC ĐiỀU KHOẢN CHUNG 

1. Phạm vi và các đối tượng áp
dụng

1.1. Phạm vi: nguyên tắc, yêu cầu 
cần áp dụng trong nuôi trồng 
thủy sản từ khi chuẩn bị, thả 
giống đến thu hoạch sản phẩm

1.2. Đối tượng: áp dụng đối với tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài 
nước tham gia hoạt động nuôi 
trồng thủy sản 

EU (ví dụ: Đức) 
GlobalGAP = tự nguyện

Tuy còn nhiều dấu hỏi về cách quản lý, tiêu
chuẩn VietGAP tương tự như GlobalGAP, nếu
được thực hiện tốt và có thể kiểm soát được
thì hệ thống môi trường Việt Nam sẽ còn cao
hơn tiêu chuẩn của EU 
Có thể quản lý được hết không? Nếu không

quản lý được sẽ gây mất hình ảnh
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Các tiêu chí xã hội

Việt Nam
Nghị định số 36    Chương I – Các điều khoản chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Nghị định áp dụng cho các cơ sở nuôi, chế biến và xuất
khẩu cá tra. 

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Chương II – Nuôi và chế biến cá tra

Điều 3: Quy hoạch nuôi và chế biến cá tra

Nội dung quy hoạch:

a/ Phân tích điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng kinh tế
xã hội đối với việc nuôi , chế biến và tiêu thụ cá tra

Quyết định 3824 5. Các khía cạnh kinh tế-xã hội

Nguyên tắc: Nuôi trồng thủy sản phải được thực hiện 
một cách có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng văn 
hóa cộng đồng địa phương, chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của của Nhà nước và các thỏa 
thuận liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) về quyền lao động, không làm ảnh hưởng tới 
sinh kế của người lao động và các cộng đồng xung 
quanh.

EU:
• Các luật cơ bản về dân sự và 

lao động có giá trị không phụ
thuộc vào địa điểm và quốc
gia.

• Dựa trên thỏa thuận với ILO, 
các nước đưa ra các luật riêng

Thỏa thuận với ILO giải quyết vấn đề về
– quyền tự do lập hội
– thương lượng tập thể
– lao động cưỡng bức
– kỳ thị trong tuyển dụng
– lao động trẻ em.

+ Các quyền và nghĩa vụ đi học

• Có khoảng cách giữa luật của
các nước khác nhau

Chất lượng thực phẩm

Chất lượng là không có các mối nguy, các quy tắc an toàn được đảm
bảo (ở đây là an toàn thực phẩm), bao gồm an toàn trong đóng
gói, bảo quản, vận chuyển, không cần xác định độ tươi nhưng sản
phẩm phải đủ tươi để không gây hại cho sức khỏe con người.

Thử độ tươi bằng cảm quan+ TVB-N 
- Phù hợp với tờ khai và nhãn
Việc tái đông phải được công bố
nếu nó ảnh hưởng đến cảm quan 
sản phẩm

Chất lượng là gì?
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Hàm ý về chính sách
Tiêu chí Có phù hợp với các quy định của EU?

1) Các tiêu chí môi trường cao hơn cả quy định của EU trong nuôi
trồng thủy san

2) Các tiêu chí xã hội EU cũng có quy định

3) An toàn thực phẩm

Vấn đề dán nhãn: phải thật cụ
thể và cần được theo dõi

Phần lớn là phù hợp nhưng
SSOPs/HACCP, 
Truy xuất nguồn gốc– buộc phải khai báo
Tồn dư và các chất bẩn
Kiểm tra vi sinh, 

Phải linh hoạt hơn đối với hàm lượng
nước bên trong và xung quanh sản phẩm
cá!

4) Chất lượng Việc giữa bên mua và bên bán

An toàn thực phẩm
Việt Nam:

Nghị định 36:
Điều 6

4. Ngoài việc tuân thủ các quy 
định hiện hành của Việt 
Nam và nước nhập khẩu về 
ghi nhãn thực phẩm, trên 
nhãn sản phẩm cá Tra phi 
lê đông lạnh phải thể hiện 
các thông tin: Khối lượng 
tịnh của sản phẩm; tỷ lệ mạ 
băng; tên các loại hóa chất, 
phụ gia, chất hỗ trợ chế 
biến sử dụng trong quá 
trình chế biến.

EU:

Tương tự với lập pháp EU. 
Nhưng các quy định của EU 
rõ ràng hơn và vẫn đang gây 
tranh cãi - do mâu thuẫn với 
các quy định khác (EU và 
luật mỗi nước thành viên) 

Luật mâu thuẫn với luật khác sẽ gây
cản trở/suy yếu ngành kinh tế
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Chất lượng thực phẩm

Việt Nam:

Nghị định 36:
Điều 6/3b

Tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ 
băng trên tổng khối lượng 
tổng) đối với sản phẩm cá 
Tra xuất khẩu phải phù hợp 
với quy định của nước nhập 
khẩu. Các trường hợp khác 
tỷ lệ mạ băng không được 
vượt quá 10%

EU:

Không có giá trị cố định ở EU, nếu ghi
là 10% thì tỷ lệ không được vượt
quá 10%!

• Tuy nhiên:
Quy định số 1169/2011 của EU
PHỤ LỤC IX KHAI BÁO KH�I L��NG T�NH 

5. ….Nếu thực phẩm được mạ băng thì
phải ghi khối lượng tịnh của thực
phẩm không tính phần mạ băng. 

- Luật ghi nhãn vẫn đang được bàn luận: Có
thể phải ghi 2 giá trị? 

- Các góp ý của AIPC-CEP  

Khai báo về nước mạ băng 

Nước thêm vào và thành phần dễ bay hơi (Phụ lục
VII Phần A điểm 1)

Lượng nước thêm vào và các sản phẩm dễ bay 
hơi sẽ được liệt kê theo thứ tự trọng lượng của
chúng trong thành phẩm. Lượng nước thêm vào
là một thành phần của thực phẩm. Nếu lượng
nước thêm vào vượt quá 5% khối lượng của
thành phẩm thì nó được tính bằng cách lấy tổng
khối lượng của thành phẩm trừ tổng khối lượng
các thành phần khác. 
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Chất lượng thực phẩm
Việt Nam:

Nghị định 36 :
Điều 6/3b

• Hàm lượng nước tối đa không 
được vượt quá 83% so với 
khối lượng tịnh (khối lượng cá 
tra phi lê sau khi loại bỏ lớp 
mạ băng) của sản phẩm. 

EU:

• Ghi nhãn là sản phẩm cá thì phải ghi
rõ lượng nước thêm vào

• Phải ghi rõ các hóa chất phụ gia ! 

Nhưng hàm ẩm không thể xác định bởi
• Không có tiêu chuẩn chung
• Hàm ẩm thay đổi bởi các yếu tố: 

– Loài
– Vùng
– Thức ăn
– Thời kỳ phát triển của cá

• Không có phương pháp phát hiện được
tiêu chuẩn hóa (nước tự do và phụ gia 
phát hiện được nhưng việc định lượng 
nước tự do rất phức tạp)

• Một phần nước được một số người tiêu
dùng coi như là phần bù cho sự mất
nước của cá do quá trình rã đông

Hàm ẩm tối đa của cá tra phile không
được phép vượt quá 83% (86%)

Giới hạn này đặt ra để làm gì? 

1. Thành phần phải được ghi rõ  
2. Nước được thêm vào (theo quy chế số

853/2004 của EC) sản phẩm thuỷ sản chưa
chế biến và nhuyễn thể hai mảnh vỏ phải được
ghi vào nhãn

Trừ khi lượng nước thêm để bù vào phần nước
mất ví dụ như quá trình cắt
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Giải thích thông tin thực phẩm bắt buộc

Điều 9 đoạn 1 quy định số 1169/2011 của EU về 
các thông tin bắt buộc 2. 

f) Hạn sử dụng theo độ bền hoặc theo ngày;
g) Điều kiện bảo quản/sử dụng đặc biệt nếu có;
h) Tên doanh nghiệp, địa chỉ theo điều 8 khoản
1 (quy định mới: nếu nơi chế biến nằm ngoài
EU thì công ty nhập khẩu của EU phải được
ghi trên nhãn là là nhà phân phối);

i) các nước xuất xứ hoặc nơi xuất xứ
k) Nồng độ cồn ……

l) khai báo dinh dưỡng. 

Chất lượng thực phẩm

trong tổng số 37 cảnh báo có
19 cảnh báo về cá tra
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Thảo luận
Cần xem xét

Phần lớn các vấn đề của EU liên quan đến
– Các vấn đề pháp lý
– Yêu cầu của người mua không hợp pháp

Các luật này bao gồm tất cả các vấn đề,
		vì vậy

– Các luật đều rõ ràng
– Dễ hiểu
– Dễ quản lý
– Dễ kiểm soát
Kể cả ở các vùng sâu, vùng xa

Sửa đổi quy định số 1224/2009
của EC
quy định số 1224/2009
của EC được sửa đổi như sau:
tại Điều 57 (1), các câu sau đây
được thêm vào:

Các nước thành viên sẽ tiến hành
kiểm tra để đảm bảo
tuân thủ. Việc kiểm tra có thể diễn
ra ở tất cả các
giai đoạn đưa sản phẩm ra thị
trường và trong quá trình vận
chuyển.
Trách nhiệm về sản phẩm!

• Xin c�m ơn! • Thank You!


